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Phụ lục

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP CHO VIỆN NÔNG NGHIỆP THANH HOÁ

(Kèm theo Văn bản số        /SNN&PTNT-KHTC ngày     /10/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)

	TT
	Viện Nông nghiệp đề nghị
	Các đơn vị tham gia ý kiến 

	
	Danh mục 
	Cơ sở thực hiện
	Ghi chú
	Danh mục 
	Cơ sở thực hiện
	Ghi chú

	I
	Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng chất lượng cao, chống chịu sinh vật gây hại và thích ứng với biến đổi khí hậu
	- Điểm a Khoản 2 Điều 6 và Điều 18 Luật Trồng trọt năm 2018;

- Mục 3.2, mục 3.4 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn, tạo các giống: Lúa lai, lúa thuần; cây rau màu; cây hoa; cây ăn quả.
	Nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng chất lượng cao, chống chịu sinh vật gây hại và thích ứng với biến đổi khí hậu
	- Điểm a Khoản 2 Điều 6 và Điều 18 Luật Trồng trọt năm 2018;

- Mục 3.2, mục 3.4 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn, tạo các giống: Lúa lai, lúa thuần; cây rau màu; cây hoa; cây ăn quả.
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp cơ quan thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề”

	2
	Nghiên cứu khai thác sinh vật có ích; phát triển phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, kỹ thuật canh tác và bảo vệ môi trường trong trồng trọt; Nghiên cứu khoa học đất và dinh dưỡng cây trồng, công nghệ sau thu hoạch
	- Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật Trồng trọt năm 2018

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: 

- Bổ sung 3-5 giống vi sinh vật và ứng dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh trong cải tạo và bảo vệ; môi trường trong chăn nuôi, thủy sản, đất nông nghiệp; bảo quản và chế biến nông sản; 

- Tuyển chọn, tiếp nhận công nghệ từ 1-2 chủng vi sinh vật có chức năng xử lý nước thải, chất thải, cải tạo đất ô nhiễm trong nông nghiệp; 

- Định kỳ điều tra, đánh giá chất lượng đất chuyên trồng lúa nước, trồng rau, trồng cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm và cây cảnh trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quy hoạch sử dụng ổn định, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế và để có biện pháp cải tạo, sử dụng bền vững
	Nghiên cứu khai thác sinh vật có ích; phát triển phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, kỹ thuật canh tác và bảo vệ môi trường trong trồng trọt; Nghiên cứu khoa học đất và dinh dưỡng cây trồng
	- Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật Trồng trọt năm 2018

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: 

- Bổ sung 3-5 giống vi sinh vật và ứng dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh trong cải tạo và bảo vệ; môi trường trong chăn nuôi, thủy sản, đất nông nghiệp; bảo quản và chế biến nông sản; 

- Tuyển chọn, tiếp nhận công nghệ từ 1-2 chủng vi sinh vật có chức năng xử lý nước thải, chất thải, cải tạo đất ô nhiễm trong nông nghiệp; 

- Định kỳ điều tra, đánh giá chất lượng đất chuyên trồng lúa nước, trồng rau, trồng cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm và cây cảnh trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quy hoạch sử dụng ổn định, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế và để có biện pháp cải tạo, sử dụng bền vững
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp cơ quan thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề”


	3
	Thu thập, lưu giữ, bảo tồn và khai thác nguồn gen giống cây trồng; Xây dựng ngân hàng gen cây trồng quý, hiếm, giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa; Xây dựng ngân hàng gen cây trồng
	- Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật trồng trọt năm 2018
- Mục 3.3 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.

- Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.


	- Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng, giống vật nuôi, giống vi sinh vật
- UBND tỉnh đã giao Viện nông nghiệp thực hiện lập đề án “Sưu tầm, bảo tồn và phát triển nguồn gen một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 trong đó có nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen sinh vật tỉnh Thanh Hóa tham gia ngân hàng gen Quốc gia.
	Thu thập, lưu giữ, bảo tồn và khai thác nguồn gen giống cây trồng; Xây dựng ngân hàng gen cây trồng quý, hiếm, giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa; Xây dựng ngân hàng gen cây trồng
	- Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật trồng trọt năm 2018
- Mục 3.3 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.

- Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.


	- Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng, giống vật nuôi, giống vi sinh vật
- UBND tỉnh đã giao Viện nông nghiệp thực hiện lập đề án “Sưu tầm, bảo tồn và phát triển nguồn gen một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 trong đó có nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen sinh vật tỉnh Thanh Hóa tham gia ngân hàng gen Quốc gia.
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp cơ quan thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề”


	4
	Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong canh tác, bảo quản và chế biến; canh tác hữu cơ, canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu
	- Điểm c Khoản 2 Điều 6 Luật trồng trọt năm 2018
- Điểm b Mục 3.2, mục 3.9 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.


	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo hữu cơ tại Thanh Hóa 
	Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong canh tác; canh tác hữu cơ, canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu
	- Điểm c Khoản 2 Điều 6 Luật trồng trọt năm 2018
- Điểm b Mục 3.2, mục 3.9 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.


	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo hữu cơ tại Thanh Hóa 
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp cơ quan thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề” 



	5
	Phục tráng giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa; Duy trì cây đầu dòng; bảo vệ và phát triển vườn cây đầu dòng
	- Điểm e Khoản 2 Điều 4 Luật Trồng trọt năm 2018

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: 

- Tuyển chọn được một số cây ăn quả đầu dòng (Mít Thọ Tân-Minh Sơn; ổi không hạt; hồng xiêm, xoài, Na)…

- Lưu giữ trong nhà lưới cây đầu dòng: bưởi Luận Văn (5 cây S0, 27 cây S1)
	Phục tráng giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa; Duy trì cây đầu dòng; bảo vệ và phát triển vườn cây đầu dòng
	- Điểm e Khoản 2 Điều 4 Luật Trồng trọt năm 2018

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: 

- Tuyển chọn được một số cây ăn quả đầu dòng (Mít Thọ Tân-Minh Sơn; ổi không hạt; hồng xiêm, xoài, Na)…

- Lưu giữ trong nhà lưới cây đầu dòng: bưởi Luận Văn (5 cây S0, 27 cây S1)
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp cơ quan thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề” 



	II
	Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi
	
	
	
	
	

	1
	Nuôi giữ đàn giống gốc, ưu tiên các giống vật nuôi bản địa; nâng cao năng suất, chất lượng đàn giống gốc; nhập nội các giống có tiềm năng di truyền cao, tiên tiến
	Điểm b Khoản 1 Mục III Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ, phục tráng giống lợn Mán, Vịt Cổ Lũng, ngan sen.
	Nuôi giữ đàn giống gốc
	- Điểm a Khoản 2 Điều 4 Luật Chăn nuôi năm 2018.

- Điểm b Khoản 1 Mục III Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc tại Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày 06/9/2022.

	III
	Dịch vụ lĩnh vực bảo vệ thực vật
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, dự báo và cảnh báo sinh vật gây hại; nghiên cứu các biện pháp quản lý sinh vật gây hại theo hướng bền vững
	- Khoản 1 Điều 5 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

- Mục 3.5 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019. 

- Điểm c Mục 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.
	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, dự báo và cảnh báo sinh vật gây hại; nghiên cứu các biện pháp quản lý sinh vật gây hại theo hướng bền vững
	- Khoản 1 Điều 5 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

- Mục 3.5 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019. 

- Điểm c Mục 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.
	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp cơ quan thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề” 



	IV
	Dịch vụ lĩnh vực thuỷ sản
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu làm chủ và phát triển công nghệ chọn tạo giống bố mẹ và kỹ thuật sản xuất giống đối với một số giống thuỷ sản chủ lực sạch bệnh; Phát triển khoa học và công nghệ mới trong tạo giống thủy sản
	- Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật Thủy sản  năm 2017

- Điểm c Khoản 1 Mục III Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Điểm a, b Mục 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	Nghiên cứu chọn giống thủy sản bố mẹ và sản xuất giống thủy sản chủ lực sạch bệnh
	- Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật Thủy sản  năm 2017

- Điểm c Khoản 1 Mục III Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Điểm a, b Mục 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	- Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp cơ quan thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề” 

	VII
	Dịch vụ khác
	
	
	

	1
	Nghiên cứu quy trình canh tác trên đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa để chống xói mòn, sạt lở, bồi lấp và suy thoái đất, bảo đảm phát triển bền vững
	- Khoản 1 Điều 71 Luật Trồng trọt 2018
- Điều 17 và Điều 18  Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.


	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá, xác định và xây dựng quy trình kỹ sản xuất cho các vùng canh tác trên đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển, đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa trên địa bàn tỉnh
	Nghiên cứu quy trình canh tác trên đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa để chống xói mòn, sạt lở, bồi lấp và suy thoái đất, bảo đảm phát triển bền vững vững
	- Khoản 1 Điều 71 Luật Trồng trọt 2018
- Điều 17 và Điều 18  Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.


	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá, xác định và xây dựng quy trình kỹ sản xuất cho các vùng canh tác trên đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển, đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa trên địa bàn tỉnh.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp cơ quan thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề”

	2
	Thống kê, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động trồng trọt, chăn nuôi.
	- Điểm a Khoản 1 Điều 4 Luật trồng trọt  năm 2018

- Điểm a Khoản 1 Điều 4 Luật Chăn nuôi năm 2018

- Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 04/8/2021
	UBND tỉnh đã giao Viện nông nghiệp thực hiện lập đề án “Sưu tầm, bảo tồn và phát triển nguồn gen một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 trong đó có nội dung điều tra, thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh.
	Thống kê, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về trồng trọt; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động trồng trọt
	- Điểm a Khoản 1 Điều 4 Luật trồng trọt  năm 2018

- Điểm a Khoản 1 Điều 4 Luật Chăn nuôi năm 2018

- Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 04/8/2021
	UBND tỉnh đã giao Viện nông nghiệp thực hiện lập đề án “Sưu tầm, bảo tồn và phát triển nguồn gen một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 trong đó có nội dung điều tra, thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh.

	B
	Đề nghị loại bỏ
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực Trồng Trọt
	
	
	
	

	1
	Sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, giống bố mẹ để sản xuất hạt lai F1, giống gốc và giống thương phẩm mới
	Điểm e Khoản 2 Điều 4 Luật Trồng trọt năm 2018

- Mục 3.3,3.4 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.
	
	
	

	II
	Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi
	
	
	

	1
	Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực có năng suất, chất lượng cao, kháng bệnh, giống thích ứng với biến đổi khí hậu
	- Điểm c Khoản 1 Mục III Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Điểm a Mục 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.
	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	
	
	

	2
	Thu thập, bảo tồn, lưu giữ, đánh giá, tư liệu hóa, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn gen vật nuôi 
	- Điểm b Khoản 1 Điều 4 Luật Chăn nuôi 2018

- Mục 3.3 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.


	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	
	
	

	3
	Khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
	- Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Luật Chăn nuôi 2018

- Mục 3.4 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.


	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	
	
	

	4
	Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới tạo ra sản phẩm có tính đột phá trong chăn nuôi
	- Điểm a khoản 2, điều 4 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018

- Điểm b mục 3.2, mục 3.5, mục 3.9 khoản 3 điều 1 - Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019;

- Quyết định 1217/QĐ-BKHCN ngày 9/5/2019;

- Quyết định 1612/QĐ-BKHCN ngày 17/7/2024.
	Đã được Bộ khoa học công nghệ giao nhiệm vụ đặt hàng:

- Quyết định 1217/QĐ-BKHCN ngày 9/5/2019 v/v phê duyệt danh mục đặt hàng…
- Quyết định 1612/QĐ-BKHCN ngày 17/7/2024 v/v Công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
	
	
	

	5
	Nhập công nghệ sản xuất giống, hoàn thiện công nghệ sản xuất giống
	- Khoản 2 Mục III Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Mục 3.11 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.
	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	
	
	

	III
	Dịch vụ lĩnh vực thú y
	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật
	- Điểm b Khoản 1 Điều 5 Luật Thú y năm 2015

- Mục 3.5, 3.6, 3.7 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.
	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	
	
	

	IV
	Dịch vụ lĩnh vực thuỷ sản
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, điều tra, đánh giá, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thuỷ sản
	- Điểm a Khoản 1 Điều 6 Luật Thủy sản  năm 2017

- Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/1/2024
	Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/1/2024 phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030: 100% các hồ tự nhiên, hồ chứa lớn và hệ thống sông chính được điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên hàng năm
	
	
	

	2
	Thu thập, bảo tồn, lưu giữ giống gốc của loài thủy sản bản địa, đặc hữu có giá trị kinh tế, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
	- Điểm a Khoản 1 Điều 6 Luật Thủy sản  năm 2017

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Lưu giữ an toàn và nâng cao chất lượng nguồn gen thủy sản nước ngọt phục vụ công tác giống và phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản nước ngọt
	
	
	

	3
	Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản và điều tra, xác định khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	- Điểm c Khoản 1 Điều 6 Luật Thủy sản  năm 2017

- Điểm b Khoản 2 Điều 17 Luật Thuỷ sản năm 2017

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

- Mục 3.6 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	V
	Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp
	
	
	

	1
	Nâng cao phẩm chất di truyền, chọn, tạo giống mới có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu tốt, đáp ứng yêu cầu kinh doanh lâm sản và thích ứng với biến đổi khí hậu.
	- Khoản 3 Điều 44 Luật Lâm nghiệp năm 2017

- Điểm a, b Mục 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019

- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn, tạo giống cây lâm nghiệp. 
	
	
	

	2
	Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chọn, tạo, nhân giống cây trồng lâm nghiệp cho năng suất, chất lượng cao
	- Khoản 4 Điều 44 Luật Lâm nghiệp năm 2017

- Điểm b Mục 3.2, Mục 3.5, Mục 3.9 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	
	
	

	VI
	Dịch vụ khác
	
	
	

	1
	Điều tra, quan trắc, thống kê, phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của tỉnh
	- Khoản 2 Điều 5 Luật Đa dạng sinh học năm 2008

- Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 04/8/2021
	UBND tỉnh đã giao Viện nông nghiệp thực hiện lập đề án “Sưu tầm, bảo tồn và phát triển nguồn gen một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 trong đó có nội dung điều tra, thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh.
	
	
	

	2
	Hoạt động xúc tiến thương mại trong nông nghiệp: xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm (cây trồng, chăn nuôi, lâm sản và thuỷ sản), cung cấp thông tin thị trường lâm sản trong nước và quốc tế.
	- Điểm g Khoản 2 Điều 4 Luật Trồng trọt năm 2018

- Điểm d Khoản 2  Điều 4 Luật Chăn nuôi năm 2018 

- Điểm g Khoản 2 Điều 6 Luật Thủy sản  năm 2017

- Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Lâm nghiệp năm 2017

- Mục 3.10 Điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
- Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.
	Đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, trong đó có nhiệm vụ: Hoạt động xúc tiến thương mại trong nông nghiệp
	
	
	

	3
	Nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ và kiến thức trong chuyển đổi số
	- Quyết đinh 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về việc Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

- Mục 3.2, 3.9 điều 1 Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019

- Công văn số 16923/UBND-NN ngày 03/12/2020
	- Chức năng và nhiệm vụ của Viện nông nghiệp Thanh Hóa được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 02/4/2019

- Công văn số 16923/UBND-NN ngày 03/12/2020 giao nhiệm vụ cho Viện nông nghiệp thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0.
	
	
	


Ghi chú: Đối với Danh mục đề nghị loại bỏ có văn bản của các đơn vị gửi kèm theo.
Tổng hợp:
	STT
	Danh mục
	Thống nhất
 đề xuất
	Sửa tên
	Loại bỏ
	Chưa có ý kiến

	1
	Lĩnh vực trồng trọt, gồm: 06 dịch vụ
	3
	2
	1
	

	2
	Lĩnh vực chăn nuôi, gồm: 06 dịch vụ
	
	1
	5
	

	3
	Lĩnh vực Bảo vệ thực vật, gồm: 01 dịch vụ
	1
	
	
	

	4
	Lĩnh vực Thú ý, gồm 01 dịch vụ
	
	
	1
	

	5
	Lĩnh vực thủy sản, gồm: 04 dịch vụ
	1
	
	3
	

	6
	Lĩnh vực lâm nghiệp, gồm: 02 dịch vụ
	
	
	2
	

	7
	Lĩnh vực khác, gồm: 05 dịch vụ.
	1
	1
	3
	

	
	Tổng (25)
	6
	3
	15
	


Danh mục gồm 25 dịch vụ: Thống nhất 6; sửa tên: 3; loại bỏ 15.
PAGE  

